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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              HUYỆN CAM LÂM                                     Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc    

              TỈNH KHÁNH HÒA                                
    

Bản án số: 14/2025/HS-ST 

Ngày 12 tháng 3 năm 2025 

 

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HOÀ 
  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Hoài Tâm.   

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Hoàng Quang Thanh – Nguyên giáo viên 

Bà Nguyễn Thị Bội Hoàn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoa Kim Cúc – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cam Lâm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Danh Cảnh – Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 3 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 04/2025/TLST-HS ngày 13 tháng 

01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2025/QĐXXST-HS ngày 13 

tháng 02 năm 2025 đối với bị cáo:  

Đặng Ngọc H – sinh năm: 1983 tại Khánh Hòa; nơi ĐKHKTT và nơi ở hiện nay: tổ 

dân phố P, phường C, Tp. C, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa (học 

vấn): 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Đặng Ngọc H – sinh năm: 1947 và bà Lê Thị D – sinh năm: 1956; vợ: Võ Thị 

Kim N – sinh năm: 1984 (đã ly hôn); con: có 01 con sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: 

không; đang bị tạm giam tại Phân trại tạm giam khu vực Cam Lâm thuộc Trại Tạm 

giam Công an tỉnh Khánh Hòa từ ngày 30/8/2024. “Có mặt” 

- Bị hại: Nguyễn Thị Ngọc T - sinh ngày: 21/01/2009; nơi cư trú: tổ dân phố P, 

phường C, Tp. C, tỉnh Khánh Hòa. “Có đơn xin xét xử vắng mặt”   

- Người đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Thị Ngọc T:  

1. Ông Nguyễn Ngọc D - sinh năm: 1988; nơi cư trú: tổ dân phố P, phường C, 

Tp. C, tỉnh Khánh Hòa. “Vắng mặt” 

2. Bà Nguyễn Thị B - sinh năm: 1990; nơi cư trú: tổ dân phố Pn, phường C, Tp. 

C, tỉnh Khánh Hòa. “Vắng mặt” 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Nguyễn Thị Ngọc T: Bà 

Đàm Thị Thu Liễu - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh Khánh Hòa. “Có mặt” 
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- Người làm chứng: Đặng Ngọc H, Phan Thị Cẩm N, Ngô Thị Thanh T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 17 giờ 30 ngày 15/12/2023, Nguyễn Thị Ngọc T - sinh 21/01/2009 

điều khiển xe đạp điện chở em trai là Nguyễn Ngọc Đ đến Công viên 18/10 thuộc tổ 

dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh chơi. Khi đến nơi, T gặp 

Đặng Ngọc H đang đi bộ tại đây. Do quen biết từ trước nên khi thấy T, H tiếp cận rủ 

T vào khu vực hàng cây cạnh Ngân hàng Agribank ở gần đó để tâm sự thì T đồng ý. 

Tại đây, H ôm hôn, ngỏ lời yêu thương và đè T nằm ngửa dưới bãi cỏ, rồi cả hai tự 

cởi quần dài, quần lót của mình ra khỏi người. Sau đó, H ngồi ở dưới, T ngồi ở trên 

tự giạng hai chân ra. H ép đùi mình sát vào mông T, cầm dương vật đã cương cứng 

đút vào âm đạo của T thực hiện hành vi giao cấu; được khoảng 15 phút, H rút dương 

vật ra và xuất tinh bên ngoài âm đạo. Quan hệ xong, cả hai ngồi lại nói chuyện một 

lúc, rồi H dẫn T đi bộ về nhà của mình ở tổ dân phố P, phường C tắm rửa, ngồi chơi. 

Thấy H dẫn T về nhà nên ông Đặng Ngọc H (cha nuôi của H) đã đuổi cả hai ra khỏi 

nhà nên H dẫn T đi bộ lang thang dọc Quốc lộ 1A về hướng Bắc. 

 Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường đi cả hai ghé vào khu vực bãi 

biển số 4 thuộc tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh. Tại 

đây, H tiếp tục ôm hôn T và cả hai tự cởi quần xuống đến dưới chân, rồi quan hệ tình 

dục với nhau như lần trước; được khoảng 05 phút thì H rút dương vật ra và xuất tinh 

bên ngoài âm đạo. Sau khi quan hệ tình dục xong, cả hai tự mặc đồ vào. H rủ T ra 

Nha Trang tìm việc làm thì T đồng ý và cả hai tiếp tục đi. 

 Khoảng 02 giờ ngày 17/12/2023, H và T đi bộ lang thang trên đường Đại lộ 

Nguyễn Tất Thành đến khu vực thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha 

Trang, do mệt mỏi nên cả hai nằm nghỉ lại ở vỉa hè ven đường. Lúc này, H tiếp tục 

ôm hôn T và cả hai tự cởi quần xuống đến dưới chân, rồi quan hệ tình dục với nhau 

như lần trước; được khoảng 05 phút thì H rút dương vật ra và xuất tinh bên ngoài âm 

đạo. Sau khi quan hệ tình dục xong, cả hai tự mặc đồ vào, ngồi nói chuyện, sau đó 

tiếp tục đi lang thang về hướng Nha Trang. 

 Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, do không tìm được việc làm nên H và T đi 

bộ từ Nha Trang về lại Cam Ranh. Khi đến địa phận huyện Cam Lâm, cả hai ghé vào 

nhà nghỉ Cẩm Ngọc thuộc tổ dân phố Tân Hòa, thị trấn Cam Đức lấy phòng số 07 

nằm nghỉ. Tại đây, cả hai cởi đồ đi tắm cùng nhau, H ôm hôn, sờ soạn T, sau đó cả 

hai dẫn nhau ra giường rồi quan hệ tình dục với nhau như những lần trước; được 

khoảng 10 phút thì H rút dương vật ra và xuất tinh bên ngoài âm đạo. Quan hệ xong, 

H nằm ngủ, còn T bỏ đi về nhà trước. 

 Sau khi phát hiện Tiền bỏ nhà đi thì ông Nguyễn Ngọc D (cha ruột T) nhờ cơ 

quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 17/12/2023, thấy T trở 

về nhà, ông D dò hỏi thì được T kể lại sự việc mình bị H xâm hại tình dục như trên. 

Nghe xong, ông D đi ra Cam Lâm tìm kiếm H thì phát hiện H đang đi bộ tại khu vực 

xã Cam Thành Bắc nên giữ lại và trình báo Công an xã Cam Thành Bắc. 

 Tại Giấy chứng nhận thương tích số 575/CN ngày 18/12/2023 của Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác nhận thương tích của Nguyễn Thị Ngọc T: Vùng đùi, 
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bẹn bên phải có dấu xây xước da dài # 05mm viêm tấy đỏ và có mũ; màng trinh dãn 

rộng, mất liên tục ở vị trí 03 giờ và 06 giờ. 

 Tại Kết luận giám định xâm hại tình dục ở trẻ em số 56/24/KLTDTE- PYKH 

ngày 19/02/2024 của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa đối với Nguyễn Thị Ngọc 

Tiền kết luận: Tình trạng màng trinh: Dãn rộng, mất liên tục ở vị trí 03 giờ và 06 giờ, 

không chảy máu; Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2029 của Bộ Y tế không 

quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể trong xâm hại tình dục nên không xác 

định tỷ lệ phần trăm. 

 Tại Công văn số 247 ngày 06/6/2024 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố 

Nha Trang và Công văn số 8414 ngày 13/8/2024 của Cơ quan CSĐT Công an thành 

phố Cam Ranh thống nhất đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm thụ lý 

điều tra đối với các lần thực hiện hành vi phạm tội của Đặng Ngọc H xảy ra tại địa 

bàn thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh. 

  Tại kết luận giám định độ tuổi trên người sống số 761/KLGDĐT-C09B ngày 

16/12/2024 của Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh xác định: 

Tại thời điểm giám định (tháng 12/2024) Nguyễn Thị Ngọc T có độ tuổi từ 15 năm 

09 tháng đến 16 năm 03 tháng. Như vậy, khi thực hiện hành vi giao cấu với Đặng 

Ngọc H từ ngày 15/12/2023 đến ngày 17/12/2023 thì Nguyễn Thị Ngọc T đang trong 

độ tuổi từ 14 năm 09 tháng đến 15 năm 03 tháng. 

Tại bản Cáo trạng số 10/CT-VKS-CL ngày 07/01/2025 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Đặng Ngọc H về tội “Giao 

cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

145 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm, trong phần tranh luận vẫn 

giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Đặng Ngọc T về tội giao cấu với người từ đủ 13 

tuổi đến dưới 16 tuổi; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, khoản 2 

Điều 145; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung 

năm 2017, xử phạm bị cáo từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị hại Nguyễn 

Thị Ngọc T và đại diện hợp pháp của bị hại là ông Nguyễn Ngọc D, bà Nguyễn Thị B 

không yêu cầu bị cáo bồi thường nên đại diện Viện kiển sát đề nghị Hội đồng xét xử 

không xét. 

- Bị cáo Đặng Ngọc H khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm và xin Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt.  

Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Nguyễn Thị Ngọc 

T là Trợ giúp viên pháp lý Đàm Thị Thu Liễu: Trong qua trình điều tra, truy tố, xét 

xử, bị hại Nguyễn Thị Ngọc T và đại diện hợp pháp của bị hại là bà ông Nguyễn 

Ngọc D, bà Nguyễn Thị B không yêu cầu bị cáo bồi thường, bà Liễu đề nghị Hội 

đồng xét xử không xét. Về hình phạt, bà Liễu đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy 

định của phát luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Bị hại Nguyễn Thị Ngọc T có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; đại diện hợp 

pháp của bị hại là ông Nguyễn Ngọc D, bà Nguyễn Thị B và những người làm chứng 

ông Đặng Ngọc H, bà Phan Thị Cẩm N, bà Ngô Thị Thanh T đã được Tòa án triệu tập 

hợp lệ nhưng vắng mặt. Xét thấy những người này đã có lời khai tại cơ quan điều tra 

và sự vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án nên căn cứ Điều 

292, Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự quyết định vẫn tiến hành xét xử.  

[1.2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cam 

Lâm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia 

tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

 [2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Ngọc H đã khai nhận hành vi 

phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người đại diện hợp pháp 

của bị hại, người làm chứng và các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét 

xử xét thấy có đủ căn cứ để kết luận từ ngày 15/12/2023 đến ngày 17/12/2023, để 

thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân, Đặng Ngọc H đã dụ dỗ cháu Nguyễn Thị 

Ngọc T để cháu T đồng ý cho H quan hệ tình dục 04 lần tại địa bàn thành phố Cam 

Ranh, thành phố Nha Trang và huyện Cam Lâm (vào thời điểm quan hệ tình dục, 

cháu T đã trên 13 tuổi và dưới 16 tuổi). Mặc dù, việc giao cấu là do cháu T tự nguyện 

nhưng bị cáo là người đã thành niên, không bị hạn chế về nhận thức, bị cáo buộc phải 

biết được việc giao cấu với trẻ em là vi phạm pháp luật, nhưng chỉ vì không kiềm chế 

được ham muốn của bản thân, bị cáo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu T để dụ 

dỗ nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. Do đó hành vi của Đặng Ngọc H 

đã đủ yếu tố cấu thành tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi với tình 

tiết phạm tội nhiều lần được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự 

năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần đối với trẻ em là 

khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ. Vì vậy, cần có mức hình phạt nghiêm khắc, 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa tội phạm chung cho xã hội. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét trong quá trình điều 

tra, truy tố, xét xử bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần xem 

xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của 

pháp luật mà an tâm cải tạo thành người có ích cho xã hội. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị hại 

Nguyễn Thị Ngọc T và đại diện hợp pháp của bị hại là ông Nguyễn Ngọc D, bà 

Nguyễn Thị B không yêu cầu bị cáo bồi thường nên Hội đồng xét xử không xét.  
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[4] Về án phí: Bị cáo Đặng Ngọc H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

- Xử phạt: Bị cáo Đặng Ngọc H 03 (ba) năm 06 tháng tù về tội giao cấu với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30/8/2024. 

* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Nguyễn Thị Ngọc T và đại diện hợp pháp của bị 

hại là ông Nguyễn Ngọc D, bà Nguyễn Thị B không yêu cầu nên không xét. 

* Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Đặng Ngọc H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

 Bị cáo Đặng Ngọc H, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là bà 

Đàm Thị Thu Liễu được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm; bị hại Nguyễn Thị Ngọc T và người đại diện hợp pháp của bị hại là ông 

Nguyễn Ngọc D, bà Nguyễn Thị B được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Khánh Hoà;                             Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 
- VKSND tỉnh Khánh Hoà; 

- VKSND huyện Cam Lâm; 

- Công an huyện Cam Lâm;  

- THADS huyện Cam Lâm; 

- Bị cáo; 

- Bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại; 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; 

- Lưu AV, HS.    

                                                                                                     Lê Hoài Tâm 


